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1 1511030002 Nghiêm Đỗ Chung 26/01/1997 CCTDTD60 4010103 Giải tích 2 Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai TL 2, 3
2 1321010313 Lê Ngọc Thành 05/07/1995 DCDKDV58_1 4010103 Giải tích 2 Dầu khí TL 2, 3
3 1321030244 Bùi Đức Trung 04/11/1995 DCTDTD_58_3 4010103 Giải tích 2 Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai TL 2, 3
4 1321020039 Phạm Quý Dậu 22/09/1993 DCDCNK58_2 4010105 Xác xuất thống kê Khoa học và kỹ thuật địa chất TL 2, 3
5 1321040229 Lê Ngọc Sơn 15/12/1995 DCMOKT58_2 4010106 PP tính Mỏ TL 2, 3
6 1321030157 Phạm Hồng Nam 28/05/1991 DCTDTD_58_1 4010109 Logic đại cương Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai TL 2, 3
7 1631070053 Đoàn Văn Khánh 07/09/1994 LCXDDC61_2 4010110 Toán tối ưu Xây dựng TL 2, 3
8 1321020093 Phạm Duy Hiền 04/03/1995 DCDCTV58_1 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN Khoa học và kỹ thuật địa chất TN+TL 2, 3
9 1321040116 Nguyễn Việt Hùng 25/04/1995 DCMOKT58_2 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN Mỏ TN+TL 2, 3
10 1321030646 Đinh Văn Khá 12/04/1995 DCTDTD_58_3 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai TN+TL 2, 3
11 1321070550 Đậu Quang Kiên 16/10/1995 DCXDNM58_1 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN Xây dựng TN+TL 2, 3
12 1321030023 Đàm Như Cương 12/01/1995 DCTDTD_58_3 4010202 Vật lý đại cương A2+ TN Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai TN+TL 2, 3
13 1321040068 Tạ Trung Định 17/10/1995 DCMOKT58_2 4010202 Vật lý đại cương A2+ TN Mỏ TN+TL 2, 3
14 1631070012 Nguyễn Tiến Hiệp 25/08/1994 LCXDDC61_2 4010202 Vật lý đại cương A2+ TN Xây dựng TN+TL 2, 3
15 1321040175 Mai Sỹ Minh 06/11/1993 DCMOKT58_1 4010202 Vật lý đại cương A2+ TN Mỏ TN+TL 2, 3
16 1321020217 Đặng Thành Thức 04/11/1994 DCDCCT58_1 4010202 Vật lý đại cương A2+ TN Khoa học và kỹ thuật địa chất TN+TL 2, 3
17 1321020004 Nguyễn Trường An 22/02/1995 DCDCTV58_2 4010307 Cân bằng pha và hóa keo Khoa học và kỹ thuật địa chất TL 2, 3
18 1321020077 Đặng Xuân Giang 12/08/1995 DCDCTV58_1 4010307 Cân bằng pha và hóa keo Khoa học và kỹ thuật địa chất TL 2, 3
19 1321020729 Nguyễn Văn Thịnh 01/01/1995 DCDCTV58_1 4010307 Cân bằng pha và hóa keo Khoa học và kỹ thuật địa chất TL 2, 3
20 1321030666 Nguyễn Duy Kiên 16/05/1995 DCMTKT58_2 4010406 Hình họa Môi trường TL 2, 3
21 1631070051 Phạm Minh Đạt 22/10/1992 LCXDDC61_2 4010502 Cơ lý thuyết 2 Xây dựng TL 2, 3
22 1321070051 Phạm Văn Đông 22/09/1995 DCXDHT58_2 4010502 Cơ lý thuyết 2 Xây dựng TL 2, 3
23 1321060098 Nguyễn Hoài Hải 23/02/1995 DCCDTK58_1 4010502 Cơ lý thuyết 2 Cơ điện TL 2, 3
24 1321060106 Nguyễn Bá Hậu 02/08/1995 DCCDTK58_1 4010502 Cơ lý thuyết 2 Cơ điện TL 2, 3
25 1321070095 Trần Văn Hương 02/08/1995 DCXDHT58_2 4010502 Cơ lý thuyết 2 Xây dựng TL 2, 3
26 1321060230 Lê Chấn Quốc 20/05/1995 DCCDTK58_1 4010502 Cơ lý thuyết 2 Cơ điện TL 2, 3
27 1321070628 Nguyễn Văn Quyết 08/05/1995 DCXDXN58_2 4010502 Cơ lý thuyết 2 Xây dựng TL 2, 3
28 1321070166 Phạm Văn Thạch 29/06/1995 DCXDHT58_2 4010502 Cơ lý thuyết 2 Xây dựng TL 2, 3
29 1321070172 Bùi Tiến Thành 07/09/1995 DCXDXN58_1 4010502 Cơ lý thuyết 2 Xây dựng TL 2, 3
30 1631070054 Trịnh Công Luân 28/07/1990 LCXDDC61_2 4030508 Cơ học kết cấu 2 Xây dựng TL 2, 3
31 1631070057 Lê Văn Thành 02/10/1991 LCXDDC61_2 4030508 Cơ học kết cấu 2 Xây dựng TL 2, 3
32 1321020819 Đặng Ngọc Sơn 28/09/1993 DCDCDC_58_2 4040111 Địa chất môi trường Khoa học và kỹ thuật địa chất TN+TL 2, 3
33 1321030043 Nguyễn Văn Đạt 10/04/1995 DCTDTD_58_1 4050103 Trắc địa CTTPCN + ĐA Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai TL 2, 3
34 1321030877 Nguyễn Thị HươngThủy 09/12/1995 DCTDTM58_2 4050106 Quan trắc biến dạng công trình Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai TL 2, 3
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35 1321030425 Ngô Đức Bảo 01/09/1995 DCTDDC58_1 4070401 Nguyên lý kế toán Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai TL 2, 3
36 1321030526 Nguyễn Trọng Giáp 28/01/1995 DCTDDC58_1 4070401 Nguyên lý kế toán Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai TL 2, 3
37 1221060234 Nguyễn Văn Chiến 15/07/1993 DCCDTD57B 4090222 Điều khiển TĐ hệ thống truyền động TK Cơ điện TL 2, 3
38 1321060652 Dương Trọng Trường 08/04/1995 DCCDTD58_1 4090222 Điều khiển TĐ hệ thống truyền động TK Cơ điện TL 2, 3
39 1321060349 Nguyễn Hoài Vũ 02/04/1995 DCCDTD58_1 4090222 Điều khiển TĐ hệ thống truyền động TK Cơ điện TL 2, 3
40 1321040410 Nguyễn Tuấn Anh 06/10/1995 DCMOKT58_1 4110236 Môi trường và con người Mỏ TL 2, 3
41 1321020093 Phạm Duy Hiền 04/03/1995 DCDCTV58_1 4010307 Cân bằng pha và hóa keo Khoa học và kỹ thuật địa chất TL 4, 5
42 1321040068 Tạ Trung Định 17/10/1995 DCMOKT58_2 4010501 Cơ học lý thuyết 1 Mỏ TL 4, 5
43 1321020039 Phạm Quý Dậu 22/09/1993 DCDCNK58_2 4020301 Đường lối ĐCS VN Khoa học và kỹ thuật địa chất TL 4, 5
44 1631070057 Lê Văn Thành 02/10/1991 LCXDDC61_2 4030502 Sức bền vật liệu 2 Xây dựng TL 4, 5
45 1321060106 Nguyễn Bá Hậu 02/08/1995 DCCDTK58_1 4030503 Sức bền vật liệu A+BTL1,2+TN Cơ điện TL 4, 5
46 1321060230 Lê Chấn Quốc 20/05/1995 DCCDTK58_1 4030503 Sức bền vật liệu A+BTL1,2+TN Cơ điện TL 4, 5
47 1631070051 Phạm Minh Đạt 22/10/1992 LCXDDC61_2 4030514 Cơ học môi trường liên tục Xây dựng TL 4, 5
48 1511030002 Nghiêm Đỗ Chung 26/01/1997 CCTDTD60 4050701 Cơ sở bản đồ và đo vẽ bản đồ Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai TL 4, 5
49 1321020039 Phạm Quý Dậu 22/09/1993 DCDCNK58_2 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò Khoa học và kỹ thuật địa chất TL 8, 9
50 1511030002 Nghiêm Đỗ Chung 26/01/1997 CCTDTD60 4010614 Tiếng Anh 2 Trắc địa bản đồ và quản lý đất đai TN+N Bộ môn
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